
TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ

GĐ
Nhánh 

 1

Nhánh 

 2

Nhánh 

 3

Nhánh 

 4

3/11- 

28/11

Ngôi 

nhà 

thân 

yêu

Các 

phòng 

trong 

gia 

đình

Đồ 

dùng 

trong 

gia 

đình

Gia 

đình 

của tôi

4

Thực hiện đúng kỹ thuật và 

thuần thục các động tác trong 

bài tập thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt 

đầu và kết thúc động tác đúng 

nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 

trong bài tập thể dục

Bài 3: Tập kết hợp với bài "Cả nhà 

thương nhau".

- Hô hấp: Vươn vai, hít thở

- Tay: Đưa 2 tay ra trước, lên cao, sang 2 

bên.

- Bụng: Đứng quay người sang 2 bên

- Chân: Đưa từng chân ra trước, sang 

ngang, phía sau.

- Bật: Bật tại chỗ

x TDS TDS

5

Thực hiện một số động tác 

phù hợp với bản nhạc ,điệu 

nhảy.

Tập một số động tác sáng tạo 

các điệu nhảy phù hợp với  chủ 

đề

Nhảy dân vũ "Nhà mình rất vui"
Thể 

chất
t TDS TDS

17

Mạnh mẽ, khéo léo, phối hợp 

nhịp nhàng khi đi theo đội 

hình, đội ngũ và đi đều bước

Tập quay trái quay phải HĐH: Đội hình đội ngũ
Thể 

chất
x HĐH HĐG

20

Kiểm soát được vận động 

chạy thay đổi tốc độ ít nhất 3 

lần theo đúng hiệu lệnh

Chạy thay đổi hướng vận động 

tốc độ theo đúng hiệu lệnh

HĐH: Chạy thay đổi hướng vận động 

tốc độ theo đúng hiệu lệnh

Thể 

chất
x HĐH HĐG

Lĩnh 

 vực
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41
Biết dùng một số bộ phận cơ 

thể để giữ bóng

Giữ bóng bằng 2 chân, 2 cẳng 

tay kết hợp đi tiến về phía trước 

2m

Trò chơi: Bé thi tài
Thể 

chất
x HĐNT HĐG

48 Nhảy lò cò 5m HĐH: Nhảy lò cò 5m
Thể 

chất
x HĐH

Trò chơi: Nhảy lò cò
Thể 

chất
t HĐNT

54
Thực hiện một số thử thách 

STEAM

Thực hiện một số thử thách 

STEAM
Xếp chồng khối gỗ

Thể 

chất
x HĐG HĐG HĐC

63
Thao tác cơ bản trong chế biến một số 

món ăn, thức uống đơn giản

Thể 

chất
x VSAN

HĐH: Bé tìm hiểu các món ăn
Thể 

chất
t HĐH

Góc: Làm bánh mì phết bơ
Thể 

chất
t HĐG

Góc: Đóng xôi
Thể 

chất
t HĐG

Cho trẻ xem video về cách chế biến một 

số món ăn

Thể 

chất
t HĐNT

Quan sát khu bếp ăn
Thể 

chất
t HĐNT

Góc: Làm salad trộn
Thể 

chất
t HĐG

75
Thực hiện các việc tự phục vụ 

không cần sự giúp đỡ
Ý thức vệ sinh cá nhân - Giữ đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng 

Thể 

chất
x VSAN

80

Có một số hành vi văn minh, 

thói quen tốt trong ăn uống và 

chủ động thực hiện hàng ngày

Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa 

nghịch trong lúc ăn, không vừa 

nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi 

vào đĩa

Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch 

trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết 

nhặt cơm rơi vào đĩa

Thể 

chất
x VSAN

90

Nhận ra và không chơi một 

số đồ vật có thể gây nguy 

hiểm. Nói được mối nguy 

hiểm khi đến gần

Một số đồ vật gây nguy hiểm
  QS và trò chuyện về các khu vực đồ vật 

nguy hiểm quanh sân trường, lớp học

Thể 

chất
x HĐNT

90

Nhận ra và không chơi một 

số đồ vật có thể gây nguy 

hiểm. Nói được mối nguy 

Một số đồ vật gây nguy hiểm Quan sát những ngôi nhà quanh trường.
Thể 

chất
t HĐNT

Thao tác cơ bản trong chế biến 

một số món ăn, thức uống đơn 

giản

Bền bỉ, dẻo dai và giữ được 

thăng bằng khi nhảy lò cò 5m

Biết mỗi thực phẩm có nhiều 

dạng chế biến và cách ăn 

khác nhau. Có khả năng thực 

hành một số thao tác cơ bản 

trong chế biến một số món 

ăn, thức uống đơn giản



95
Biết kêu cứu, gọi người giúp 

đỡ khi gặp nguy hiểm

Địa chỉ, số điện thoại của người 

thân và các số điện thoại trợ 

giúp: 111,113,114,115

 Nhận biết địa chỉ, số điện thoại của 

người thân và các số điện thoại trợ giúp: 

111,113,114,116

Thể 

chất
x ĐTT

98 Quan sát kí hiệu quanh trường
Thể 

chất
t HĐNT

98
 Làm quen một số quy định đảm bảo an 

toàn nơi công cộng

Thể 

chất
x HĐNT

108
HĐH: Tìm hiểu nguyên liệu làm đèn 

ngủ

Nhận 

thức
x HĐH

Góc: Bày mâm cơm gia đình
Nhận 

thức
t HĐG

110 HĐH: Phân loại đồ dùng trong gia đình
Nhận 

thức
x HĐH

Quan sát trò chơi cầu tụt và so sánh
Nhận 

thức
t HĐNT

Bàn cờ phân loại đồ dùng
Nhận 

thức
t HĐG

112
Tìm hiểu, trò chuyện nguyên lý hoạt động 

của khung ảnh 

Nhậ

n 

thức

x ĐTT

Quan sát, tìm hiểu thêm các kiểu 

đèn ngủ khác
t HĐC

113
Quan sát, tìm hiểu thêm các kiểu 

khung ảnh khác

Nhậ

n 

thức

x HĐC

147

Chủ động tương tác với các 

bài giảng Elearning/ phần 

mềm trò chơi trên máy tính

Chơi phần mềm trò chơi/ bài 

giảng Elearning trên máy tính
Chơi trò chơi toán học trên máy tính

Nhận 

 thức
x HĐG HĐG

Sử dụng một số thiết bị công 

nghệ số an toàn đúng cách 

với sự hỗ trợ của người lớn

Sử dụng một số thiết bị công 

nghệ số an toàn đúng cách với 

sự hỗ trợ của người lớn

Sử dụng máy tính bảng phòng tin học
Nhận 

 thức
x HĐNT

Tự giác thực hiện được một 

số quy định về an toàn tại nơi 

công cộng

Quy định đảm bảo an toàn nơi 

công cộng

Nhận biết sử dụng một số 

đồ dùng , thiết bị để thực 

hiện các thí nghiệm đơn 

giản

Nhận biết sử dụng một số đồ 

dùng , thiết bị để thực hiện các 

thí nghiệm đơn giản CĐ: GĐ

Nhận biết đặc điểm, nguyên 

lý  hoạt động của một số đồ 

dùng đồ chơi

Nhận biết đặc điểm, nguyên lý  

 hoạt động của một số đồ dùng 

đồ chơi CĐ: GĐ

Biết được mối liên hệ đơn 

giản giữa đặc điểm cấu tạo 

với cách sử dụng của đồ 

dùng/ đồ chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản giữa đặc 

điểm cấu tạo với cách sử dụng 

của đồ chơi/đồ dùng quen thuộc

Biết so sánh sự khác nhau và 

giống nhau của 2-3 đồ dùng, 

đồ chơi

So sánh sự khác nhau và giống 

nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.



151
Bàn cờ: Bé tìm đúng số lượng

Bé nối đúng số lượng

Nhận 

 thức
x HĐG HĐG

Đếm la rụng
Nhận 

thức
x HĐNT

160

Nhận ra được quy tắc sắp xếp 

của 4 đối tượng (ABCD, 

AABB, ABBA) và tiếp tục 

thực hiện sao chép lại 

So sánh, phát hiện quy tắc sắp 

xếp và sắp xếp theo quy tắc  

(ABCD, AABB, ABBA)

 Sắp xếp theo quy tắc
Nhận 

thức
x HĐG

Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp 

xếp và tiếp tục sắp xếp
Bàn cờ: Bé chơi sắp xếp theo quy tắc

Nhận 

 thức
t HĐG

163 HĐH: Bé tập đo
Nhận 

thức
x HĐH

ôn lại cách đo
Nhận 

thức
t HĐC

Bàn cờ: Bé tập đo
Nhận 

thức
t HĐG

164
Bé tập tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản về 

chiều cao của cây.

Nhận 

thức
x HĐG

Quan sát cây hành lá và đo chiều dài lá 

hành

Nhận 

thức
t HĐNT

HĐ toàn khối: Trồng cây, tạo biểu đồ về 

sự lớn lên của cây

Nhận 

thức
t HĐNT

180

Nói được tên, tuổi, giới tính, 

công việc hàng ngày của các 

thành viên trong gia đình; số 

điện thoại của gia đình, quy 

mô gia đình, nhu cầu gia đình 

khi được hỏi, trò chuyện, xem 

tranh ảnh về gia đình

Thông tin về gia đình và các 

thành viên trong gia đình (tên, 

tuổi, sở thích, nghề nghiệp, địa 

chỉ, nhu cầu, số điện thoại…)

 Trò chuyện về Các thành viên trong 

gia đình

Nhận 

thức
x ĐTT

Biết thu thập thông tin và tạo 

ra biểu đồ, đồ thị đơn giản 

(VD: biểu đồ về thời tiết, 

chiều cao cây,…)

Tạo biểu đồ, đồ thị chiều cao 

của cây

Biết đếm trong phạm vi 10 và 

đếm theo khả năng

Đếm trong phạm vi 10, đếm 

xuôi, đếm ngược theo khả năng

Đo độ dài, dung tích của đối 

tượng bằng đơn vị đo ước lệ

Đo độ dài một vật bằng các đơn 

vị đo khác nhau



193
Có khả năng nghe hiểu các từ 

khái quát, từ trái nghĩa

Nghe hiểu các từ khái quát (đồ 

dùng, đồ chơi,...), từ trái nghĩa 

(cao - thấp, ngắn - dài)

Lắng nghe bạn miêu tả về đồ dùng gia 

đình

+ Gọi tên đồ dùng gia đình

Ngôn 

ngữ
x HĐC

196

Có khả năng nghe hiểu, sử 

dụng các câu đơn, câu mở 

rộng, câu phức trong giao tiếp

Nghe hiểu, sử dụng các câu 

đơn, câu mở rộng, câu phức 

trong giao tiếp

Trò chuyện với trẻ về sử dụng các câu 

đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao 

tiếp

Ngôn 

ngữ
x HĐC ĐTT

197 HĐH: Truyện" Ba cô con gái"
Ngôn 

ngữ
x HĐH

Bé kể chuyện sáng tạo
Ngôn 

ngữ
t HĐG

HĐH: Tập kể lại truyện " Ba cô con 

gái"
t HĐH

Bé kể chuyện với rối
Ngôn 

ngữ
t HĐG

203

Sử dụng được các từ chỉ sự 

vật, hoạt động, đặc điểm phù 

hợp với ngữ cảnh

Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm phù hợp với ngữ 

cảnh

Trò chuyện với trẻ về các từ chỉ sự vật, 

hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh

Ngôn 

ngữ
x ĐTT

206 HĐH: Thơ " Mẹ và cơn mưa"
Ngôn 

ngữ
x HĐH

Trẻ đọc thơ chữ to: mẹ và cơn mưa
Ngôn 

ngữ
t HĐG

Ôn bài thơ: Mẹ và cơn mưa
Ngôn 

ngữ
t HĐC

Trẻ đọc thơ chữ to: Giữa vòng gió thơm
Ngôn 

ngữ
t HĐG HĐNT

Ôn bài thơ: Giữa vòng gió thơm
Ngôn 

ngữ
t HĐC

Làm quen bài thơ: mẹ của em
Ngôn 

ngữ
t HĐC HĐNT

211

Biết sử dụng các từ biểu thị 

sự lễ phép, lịch sự  phù hợp 

với tình huống trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin 

lỗi"; "Xin phép"; "Thưa"; "Dạ"; 

"Vâng"… phù hợp với tình 

huống trong giao tiếp

Trò chuyện với trẻ về các từ biểu thị sự lễ 

phép " chào hỏi" khi đến lớp

Ngôn 

ngữ
x ĐTT

222 HĐH: làm quen : e,ê

Ngô

n 

ngữ

x HĐH

Có khả năng nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề Gia Đình

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi và chủ đề Gia 

Đình

Có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và chủ đề thực 

hiện. Có khả năng đọc biểu 

cảm bài thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi

Nhận dạng các chữ cái E- Ê 

trong bảng chữ cái Tiếng Việt, 

chữ in thường, in hoa

Có khả năng nhận dạng các 

chữ trong bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, in hoa



Vẽ chữ cái e,ê trên sân trường t HĐNT

Ôn luyện chữ cái đã học t HĐC

In chữ cái t HĐG

Ghép chữ t HĐG HĐG

222

Có khả năng nhận dạng các 

chữ trong bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, in hoa

Trò chơi E, Ê Bé chơi câu chữ

Ngô

n 

ngữ

x HĐG HĐG

222 HĐH: Làm quen chữ u, ư
Ngôn 

ngữ
x HĐH

Vẽ chữ cái u,ư 
Ngôn 

ngữ
t HĐG

Ôn luyện chữ cái đã học
Ngôn 

ngữ
t HĐC

In chữ cái
Ngôn 

ngữ
t HĐG

Ghép chữ
Ngôn 

ngữ
t HĐG

Bù chữ còn thiếu
Ngôn 

ngữ
t HĐG

222 Trò chơi chữ u, ư
Ngôn 

ngữ
x HĐG

Bé chơi câu chữ
Ngôn 

ngữ
t HĐG

Nối chữ
Ngôn 

ngữ
t HĐG

Gạch chân chữ trong bài thơ
Ngôn 

ngữ
t HĐG

Sao chép chữ
Ngôn 

ngữ
t HĐG

HĐH: Cả nhà cùng vui t HĐH

231

Trò chuyện với trẻ về vị trí và trách 

nhiệm của bản thân trong gia đình: Biết 

mình là con/cháu/anh/chị/em trong gia 

đình của mình

TCKN

XH
x ĐTT

238
Có khả năng tự làm được một 

số việc đơn giản trong sinh 
Rót nước mời khách Khách đến chơi nhà

TCKN

XH
x HĐG

238 Gọt củ, quả  Bé giúp mẹ việc nhà
TCKN

XH
x HĐG

Có khả năng nhận dạng các 

chữ trong bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, in hoa

Biết mình là 

con/cháu/anh/chị/em trong 

gia đình

Giáo dục trẻ về quyền được 

sống chung với cha mẹ ( QTE) 

Có khả năng nhận dạng các 

chữ trong bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái  U-Ư 

trong bảng chữ cái Tiếng Việt, 

chữ in thường, in hoa

Trò Chơi U- Ư

Nhận dạng các chữ cái E- Ê 

trong bảng chữ cái Tiếng Việt, 

chữ in thường, in hoa

Có khả năng nhận dạng các 

chữ trong bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, in hoa



239

Thực hiện công việc theo sự 

phân công và giám sát của cô 

giáo: Kê bàn, kê ghế

 Bé giúp cô giáo kê bàn ghế
TCKN

XH
x VSAN

Thực hiện công việc theo sự 

phân công và giám sát của cô 

giáo

Nhặt lá trên sân trường
TCKN

XH
t HĐNT

244

Nhận biết và thể hiện cảm 

xúc phù hợp với mọi người 

xung quanh

Quan tâm đến người thân và 

bạn bè

- Trò chuyện về người thân trong gia 

đình: sở thích, tính cách

TCKN

XH
x ĐTT

247
Có trách nhiệm với bản thân, 

người khác và môi trường
Quan tâm và giúp đỡ người khác

Trò chuyện với trẻ về sự quan tâm và 

giúp đỡ người khác

TCKN

XH
x HĐG HĐC ĐTT

258
Biết yêu mến, quan tâm đến 

người thân trong gia đình.

Yêu mến, quan tâm đến người 

thân trong gia đình

Thể hiện tình cảm, yêu mến với người 

thân trong gia đình

TCKN

XH
x HĐG

276 HĐH: Ca hát: Nhà mình rất vui
Thẩm 

mỹ
x HĐH

Ôn bài hát : Nhà Mình rất vui
Thẩm 

mỹ
t HĐNT

HĐH: Ca hát: Ai thương con nhiều hơn
Thẩm 

mỹ
t HĐH

Biểu diễnt: Ai thương con nhiều hơn t HĐC

Ca hát: Con gái nhỏ của ba
Thẩm 

mỹ
t HĐC HĐG

Trò chơi: ca sĩ nhí
Thẩm 

mỹ
t HĐG

Cố gắng tự hoàn thành đến 

cùng công việc được giao có 

sự giám sát của giáo viên. Tự 

nhận xét được mức độ hoàn 

thành công việc. Biết thể hiện 

sự vui thích khi hoàn thành 

công việc

Hát đúng giai điệu, lời ca, hát 

diễn cảm phù hợp với sắc thái, 

tình cảm của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…(CĐ: Gia Đình)

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, 

hát diễn cảm phù hợp với sắc 

thái, tình cảm của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ, 

cử chỉ…



277 HĐH: VĐTTC Cả nhà thương nhau
Thẩm 

mỹ
x HĐH

Múa: bàn tay mẹ
Thẩm 

mỹ
t HĐG HĐC

 Hoạt động biểu diễn
Thẩm 

mỹ
t HĐNT HĐG

VĐMH: Một gia đình nhỏ, một hạnh 

phúc to

Thẩm 

mỹ
t HĐC HĐG

279 HĐH: Vẽ chân dung người thân
Thẩm 

mỹ
t HĐH

 Vẽ ngôi nhà của bé
Thẩm 

mỹ
x HĐG HĐC HĐNT

Họa sĩ nhí
Thẩm 

mỹ
t HĐG

Thiết kế trang phục cho người thân
Thẩm 

mỹ
t HĐG

Vẽ thiết kế đèn ngủ
t HĐC

Vẽ thiết kế khung ảnh
x HĐC

HĐH:Steam Làm đèn ngủ t HĐH

291 HĐH:Steam Làm khung ảnh gia đình
Thẩm 

mỹ
x HĐH

Bé làm đồ dùng gia đình
Thẩm 

mỹ
t HĐG HĐG

Steam: làm tạp dề tặng mẹ
Thẩm 

mỹ
t HĐG

293

Có khả năng nói lên ý tưởng 

và tạo ra các sản phẩm tạo 

hình theo ý thích

Nói lên ý tưởng tạo hình của 

mình
 Ngày hội ảnh gia đình

Thẩm 

mỹ
t HĐC

293
Có khả năng nói lên ý tưởng 

và tạo ra các sản phẩm tạo 

Nói lên ý tưởng tạo hình của 

mình
 Nói lên ý tưởng tạo hình của mình

Thẩm 

mỹ
x HĐG

Có khả năng tìm kiếm, lựa 

chọn các dụng cụ, nguyên vật 

liệu phù hợp để tạo ra sản 

phẩm theo ý thích

Tìm kiếm, lựa chọn các dụng 

cụ, nguyên vật liệu phù hợp để 

tạo ra sản phẩm theo ý thích 

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ 

để tạo thành bức tranh có 

màu sắc hài hòa, bố cục cân 

đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có 

màu sắc hài hòa, bố cục cân 

đối (CĐ: GĐ)

Vận động nhịp nhàng theo 

giai điệu, nhịp điệu và thể 

hiện sắc thái phù hợp với các 

bài hát, bản nhạc (CĐ: Gia 

Đình )

Có khả năng vận động nhịp 

nhàng phù hợp với sắc thái, 

nhịp điệu bài hát, bản nhạc 

với các hình thức (vỗ tay theo 

các loại tiết tấu, múa)

Vẽ để tạo ra bản thiết kế phù 

hợp với dự án STEAM theo 

từng chủ đề

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ 

để tạo ra bản thiết kế cho dự 

án STEAM



Cộng tổng số nội dung phân bố vào chủ 

đề
28 28 29 29

Trong đó: - Đón trả trẻ 2 2 4 2

- Thể dục sáng 2 2 2 2

- HĐG 13 13 12 14

- HĐNT 5 5 5 5

- VSAN 1 1 1 1

- HĐC 5 5 5 5

- TQDN 0 0 0 0

- Lễ hội 0 0 0 0

Hoạt động học 5 5 5 5
Trong đó: - Giờ thể chất 1 1 0 2
- Giờ nhận thức 1 1 2 0
- Giờ ngôn ngữ 1 1 1 2
- Giờ TC-KNXH 0 0 0 1
- Giờ thẩm mỹ 2 2 2 0

GV SOẠN BÀI                                                                                                                                                                                                                      
HPCM KÝ DUYỆT 
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